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Già néo đứt dây,

Rán sành ra mỡ.

Vợ nằm vợ mớ,

Con ngô con khoai.

Xấu chàng hổ ai,

Của chồng công vợ.

Cả sông đông chợ,

Sâu ao cao bờ.

Chó ỉa bàn cờ,

Gái ngồi phải cọc.

Nhà ngang dẫy dọc,

Kèn ngược trống xuôi.

Dấu đầu hở đuôi,

Vung tay qua chán.

Thuận mua vừa bán,

Bóc ngắn cắn dài.

Há miệng mắc quai,

Dài lưng tốn vải.

Sư nói sư phải,

Vãi hay vãi vào.

Câu chuôm bỏ ao,

Của thiên giả địa.

Năng nhặt chật bị,

Già kén kẹn hom.

Gái đĩ già mồm,

Dâu dữ mất họ.

Bới bèo ra bọ,

Nhờ gió bẻ măng.

Chở củi về rừng,

Chọc gậy xuống nước.

Rào sau đón trước,

Chỉ nẻo đưa đường.

Giả lễ chúa mường,

Gan già ma mọi.

Làm phúc phải tội,

Ở hiền gặp lành.




 


	

Có tật rật mình,

Đứt tay hay thuốc.

Cả gió tắt đuốc,

Có giăng phụ đèn.

Chúa tầu nghe kèn,

Nhà trò giữ dịp.

Hộ-pháp ăn tép,

Phù-thuỷ đền gà.

Cũ người mới ta,

Của đời người thế.

Mò kim đốn bể,

Đơm đó ngọn tre.

Lọt sàng xuống nia,

Buôn thúng bán mẹt.

Thử kêu đốt tịt,

Mềm nặn rắn buông.

Đo bò làm chuồng,

Chói voi bỏ rọ.

Tra tay vào lọ,

Bước chân khỏi vòng.

Sôi hỏng bỏng không,

Tiền trao cháo múc.

Đánh rắn rập khúc,

Ăn cá bỏ vây.

Buộc chỉ cổ tay,

Sỏ chân lỗ mũi.

Tiền thầy bỏ túi,

Củ tỏi dắt lưng.

Vay mật giả gừng.

Mua vải bán áo.

Mèo già hoá cáo,

Chó ngáp phải ruồi.

Gáo dài hơn chuôi,

Trứng chọi với đá.

Sông rộng sóng cả,

Thành lở chúa xây.
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